




VỀ DỰ ÁN EU & BỘ CÔNG CỤ



 BỘ CÔNG CỤ VỀ DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM TẠI VIỆT NAM                     65

BÀI 6



66 BỘ CÔNG CỤ VỀ DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM TẠI VIỆT NAM 

Chuỗi cung ứng du lịch có trách nhiệm là gì? 67

Lợi ích của chuỗi cung ứng có trách nhiệm 67

Xây dựng chính sách và lập kế hoạch hành động về 
chuỗi cung ứng bền vững 68

Thực hiện các nghiên cứu cơ bản 68

Xây dựng các chính sách và tiêu chuẩn cho chuỗi cung 
ứng bền vững 69

Đề ra mục tiêu bền vững cho các nhà cung cấp 69

Xây dựng kế hoạch hành động hỗ trợ các nhà cung 
cấp đạt các tiêu chuẩn bền vững 69

Nâng cao nhận thức và hỗ trợ các nhà cung cấp đạt 
được mục tiêu bền vững 70

Nâng cao nhận thức 70

Cung cấp hỗ trợ 71

Cung cấp các ưu đãi 71

Giám sát và đánh giá kết quả thực hiện tính quả bền 
vững của các nhà cung cấp 72

Xây dựng các tiêu chí đánh giá tính bền vững 72

Truyền đạt các tiêu chí bền vững chính xác tới các nhà 
cung cấp 73

Thực hiện đánh giá bền vững 73

Đưa ra phản hồi về việc thực hiện của các nhà cung 
cấp 73

Cải tiến liên tục trong mua sắm có trách nhiệm và bền 
vững 73

Kết thúc bài học này học viên có thể:

Mô tả vai trò và trách nhiệm của các loại nhà cung 
cấp khác nhau 

Giải thích cách lựa chọn nhà cung cấp dựa trên các 
nguyên tắc và tiêu chí của Du lịch có Trách nhiệm 
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Chuỗi cung ứng bao gồm toàn bộ các khâu trong quá trình sản 
xuất và liên quan đến các hàng hóa và dịch vụ của các nhà cung 
cấp có hợp đồng với công ty. Các dịch vụ và hàng hóa này có thể 
trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến sản phẩm du lịch tiêu thụ 
cuối cùng. 

Trong ngành Du lịch, chuỗi cung ứng có thể bao gồm nhiều 
thành phần như từ dịch vụ lưu trú, vận chuyển, ăn uống, dã 
ngoại, giải trí, đồ thủ công, chế biến món ăn và xử lý rác thải 
cũng như đến các cơ sở hạ tầng hỗ trợ ngành Du lịch tại một 
điểm đến. Các thành phần này cùng nhau làm nên một phần sản 
phẩm mà du khách đã mua cho kì nghỉ của mình. Sự liên kết giữa 
các thành phần kể trên được mô tả trong hình dưới đây. 

Áp dụng tính trách nhiệm vào chuỗi cung ứng Du lịch yêu cầu 
cân nhắc ba trụ cột chính của du lịch có trách nhiệm kinh tế, 
môi trường và xã hội – trong mỗi phần của sản phẩm du lịch. 
Điều này đòi hỏi phân tích tính bền vững của mỗi thành tố trong 
chuỗi cung ứng sản xuất cho dịch vụ và sản phẩm du lịch để 
đánh giá mức độ cam kết của họ với sự bền vững và các lĩnh vực 
có thể giảm thiểu tác động tiêu cực và tối đa hóa các tác động 
tích cực. 

Nâng cao nhận thức về tính bền vững trong nội bộ doanh 
nghiệp thông qua tăng cường hiệu quả của nhân viên cũng 
như nâng cao trách nhiệm bên ngoài doanh nghiệp hướng 
tới các nhà cung cấp 

Doanh thu tăng qua các hành động giảm thiểu chi phí như 
việc giảm tiêu thụ năng lượng 

Tăng số lượng khách hàng bởi nhu cầu các sản phẩm Du 
lịch có Trách nhiệm đang tăng cao 

Nâng cao tính hiệu quả hoạt động bằng cách sử dụng hiệu 
quả các nguồn lực, qua đó giảm chi phí 

Tăng cường các tài sản cốt yếu của doanh nghiệp qua việc 
bảo vệ môi trường và văn hóa 

Thúc đẩy kinh tế địa phương qua việc sử dụng nguồn lực 
địa phương 

Các mối liên kết trong chuỗi 
cung ứng du lịch

Lưu trú

Cơ sở hạ tầng, dịch vụ và tài 
nguyên tại điểm đến

Các sự kiện văn hóa, 
xã hội và thể thao

Du ngoạn và các 
điểm hấp dẫn khách

Vận chuyển đến/từ 
điểm du lịch

Các nhà cung cấp 
năng lượng và nước sạch Chế biến món ăn

Khách hàng

Marketing và bán

Điều hành tour

Giặt là

Phục vụ ăn uống

Tái chế và xử lý chất thải

Đồ đạc và hàng thủ công

Vận chuyển mặt đất
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Chính sách chuỗi cung ứng bền vững bao gồm việc đảm bảo các 
nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ tuân theo các điển hình có 
trách nhiệm với môi trường, xã hội và kinh tế, thống nhất với các 
mục tiêu bền vững của chính tổ chức đó. 

Chính sách chuỗi cung ứng bền vững đóng vai trò quan trọng 
bởi nó xác định các hành động chính thức để hướng dẫn các nhà 
cung cấp (và nhân viên của tổ chức) về các mục tiêu và chiến 
lược kinh doanh có thể đã được chấp thuận. Nói cách khác, nó 
là nối kết trực tiếp giữa mục tiêu bền vững của tổ chức và hoạt 
động điều hành tổ chức hàng ngày. 

Tuy nhiên hoạt động xây dựng chính sách sẽ không hiệu quả nếu 
không có các hướng dẫn về cách thức triển khai. Xây dựng kế 
hoạch hành động để đạt được các chính sách bền vững cho các 
nhà cung cấp có thể là một cách thức hợp lý để đưa ra hướng 
dẫn này. 

Các bước chính trong xây dựng chính sách và lập kế hoạch hành 
động về chuỗi cung ứng bền vững bao gồm thực hiện nghiên 
cứu cơ bản về các nhà cung cấp dựa trên các tiêu chí thực hành 
bền vững chính, dự thảo chính sách và các tiêu chuẩn về chuỗi 
cung ứng bền vững, phát triển các mục tiêu bền vững và dự thảo 
kế hoạch hành động. 

Nghiên cứu cơ bản về tính bền vững của các nhà cung cấp nhằm 
mục đích cung cấp  một cái nhìn “cận cảnh” về mức độ bền vững 
mà các nhà cung cấp đang thực hiện trong hoạt động kinh 
doanh hiện tại của họ. “Cận cảnh” này cung cấp các thông tin cần 
thiết cho việc thiết kế chính sách, các tiêu chuẩn và mục tiêu của 
chuỗi cung ứng bền vững. Việc thực hiện các nghiên cứu cơ bản 
này quan trọng bởi vì nó: 

Xác định được phạm vi và loại hình hành vi/hoạt động phát 
triển bền vững hiện nay 

Xác định các thái độ với phát triển bền vững

Xác định mức độ chỉ số hiện tại (trước khi can thiệp)

Hỗ trợ thiết lập và ưu tiên các lĩnh vực/mục tiêu chính sách 
phát triển bền vững 

Cung cấp phương thức đề ra mục tiêu bền vững một cách 
thực tế và quy trình đánh giá 

Các bước chính trong việc thực hiện nghiên cứu cơ bản bao 
gồm:

Để hướng dẫn và điều hành 
quá trình xây dựng chính sách của công ty cần một đội ngũ 
quản lý bao gồm đại diện của các bộ phận khác nhau trong 
doanh nghiệp cũng như đại diện từ các nhà cung cấp. Một 
đội ngũ như vậy sẽ đảm bảo các chính sách, tiêu chuẩn, 
mục tiêu và hành động cho phát triển bền vững sẽ có tính 
thực tế, có thể đạt được và có liên quan, cũng như giúp 
tăng cường sự tham gia, hỗ trợ và vai trò của các chủ thể 
trong quá trình thực hiện. 

Cần xây dựng một cách tiếp cận để tiến hành đánh 
giá các nhà cung cấp. Thông thường, một nghiên cứu cơ 
bản sẽ bao gồm các cuộc phỏng vấn sâu với cá nhân (nếu 
số lượng các nhà cung cấp giới hạn), hoặc bản câu hỏi tự 
đánh giá qua hình thức thư điện tử/trang thông tin trực 
tuyến hoặc bản câu hỏi in trên giấy). Các lưu ý khác bao 
gồm việc quyết định ai sẽ là người thực hiện khảo sát (nếu 
sử dụng bản câu hỏi) và các yêu cầu cần đào tạo, quyết định 
khi nào cần thực hiện khảo sát, ví dụ thực hiện khảo sát 
trong mùa thấp điểm có thể nhận được sự tham gia tích cực 
hơn.

Một nghiên cứu cơ bản 
nên dựa trên tập hợp các câu hỏi hoặc tiêu chí được xác 
định rõ ràng và có tính liên quan, dễ hiểu và dễ đo lường. 
Các tiêu chí nên bao quát ba trụ cột chính của Du lịch Bền 
vững: kinh tế, xã hội và môi trường, nhưng cũng cần nắm 
bắt được mức độ nhận thức của các nhà cung cấp về các 
vấn đề và tác động vào phát triển Bền vững, mức độ mong 
muốn tham gia vào phát triển Bền vững, khả năng chuyên 
môn có đủ thực hiện các nguyên tắc và thực hành của du 
lịch bền vững hay không, các trở ngại tiềm tàng trong quá 
trình thực hiện. Một vài ví dụ về các khía cạnh cần đánh giá 
như sau: 

Kinh tế: Trả lương trên mức tối thiểu; phòng tránh hao 
hụt doanh số; chính sách sử dụng các sản phẩm và dịch 
vụ địa phương; đưa ra giá cả hợp lý với khách hàng, các 
nhà sản xuất và cung cấp. 

Sử dụng có trách nhiệm nước và điện; chính 
sách giảm rác thải; chính sách tái chế sản phẩm; truyền 
bá tới du khách và nhân viên tầm quan trọng của các vấn 
đề môi trường và phát triển bền vững. 

Chính sách cơ hội công bằng công việc và bình 
đẳng giới; cung cấp hợp đồng lao động cho nhân viên; 
tuân theo các quy định về sức khỏe và an toàn; thực hiện 
các chương trình đào tạo tại nơi làm việc; cung cấp các 
nguyên tắc ứng xử cho du khách. 

Sau khi nghiên cứu cơ bản được thực hiện và dữ 
liệu về thực tiễn thực hiện của các nhà cung cấp được thu 
thập, cần phân tích kết quả để xác định đâu là những lĩnh 
vực đang được các nhà cung cấp thực hành bền vững và 
đâu là những lĩnh vực cần được cải thiện. Kết quả khảo sát cơ 
bản giúp ưu tiên các nhà cung cấp đã và đang hoạt động có 
trách nhiệm hoặc có động lực và quan tâm đến việc áp dụng 
các điển hình tốt, hoặc giúp các nhà cung cấp vốn không có 
nhận thức cao hoặc không hứng thú về các vấn đề của Du 
lịch Bền vững có những thay đổi tích cực hơn.
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bền vững 

Các kết quả nghiên cứu cơ bản đem đến cái nhìn cận cảnh về 
mức độ thực hiện Du lịch Bền vững giữa các nhà cung cấp, đặc 
biệt thấy được điểm mạnh và điểm yếu của họ. Từ đó, đội ngũ 
quản lý có thêm thông tin để quyết định phương hướng và nội 
dung cho chính sách chuỗi cung ứng bền vững. Hoạt động xây 
dựng chính sách là quá trình hợp tác của các bộ phận trong tổ 
chức và đại diện của nhà cung cấp để xây dựng và thống nhất về 
tầm nhìn chiến lược cho việc nâng cao tính bền vững của chuỗi 
cung ứng bền vững.

Tuy các chính sách chuỗi cung ứng thường khác nhau giữa các 
tổ chức bởi các yếu tố đặc thù của địa phương về môi trường, 
xã hội, kinh tế và chính trị, cùng các yếu tố chính của khảo sát 
cơ bản nhưng chính sách cần xây dựng một hệ thống các tiêu 
chuẩn kết nối với ba mục tiêu nền tảng của Du lịch Bền vững.  

Các tiêu chuẩn định ra trong chính sách cần cân nhắc các yếu tố 
trong việc lựa chọn nhà cung cấp mới và các cơ hội ưu đãi cho 
nhà cung cấp hiện thời. Các tiêu chuẩn chính sách cần xác định 
rõ các lĩnh vực thực hành chính và các tiêu chuẩn này có thể đo 
lường được do đó dễ quản lý và dễ đánh giá hiệu quả. Tuy nhiên 
việc tổ chức các chính sách có thể theo cơ cấu liên quan trực 
tiếp đến các phòng ban điều hành như hướng dẫn du lịch, nhân 
sự, quan hệ khách hàng, quản lý điểm đến, tour, vv. Nguyên tắc 
chung trong việc xây dựng các tiêu chuẩn bao gồm:

Phản ánh luật pháp và qui định của nhà nước 

Dựa trên các mức độ thực hiện hoặc qui trình cụ thể 

Thực hiện dưới dạng văn bản với các tiêu chí cụ thể, đo 
lường được, có thể đạt được, có tính thực tế và đúng thời 
điểm (SMART) 

Đảm bảo tính linh hoạt để thích nghi với các tình huống đặc 
thù của địa phương và khả năng của từng công ty

Các tiêu chuẩn đặt ra trong chính sách chuỗi cung ứng bền vững 
có thể đạt được hiệu quả cao nhất thông qua việc thiết lập các 
mục tiêu cụ thể cho việc đo lường mức độ thay đổi cần có để đạt 
các mục tiêu chính sách.

Các mục tiêu được đề ra để đạt các chuẩn bền vững nên cân 
nhắc tới mức độ tiến bộ của từng nhà cung cấp trong các lĩnh 
vực chính, cũng như tổng số hoặc phần trăm các nhà cung cấp 
có thể đạt tiêu chuẩn đề ra hàng năm. 

 Tất cả nhân viên đều có 
hợp đồng lao động chính thức với vị trí công việc được mô 
tả kéo dài 2 năm. 

50% số nhà 
cung cấp có hợp đồng lao động chính thức và mô tả công 
việc cho nhân viên của họ trong vòng 1 năm, 100% nhà 
cung cấp có hợp đồng lao động và mô tả công việc trong 
vòng 2 năm. 

Việc xác định ngày đạt các mục tiêu cần được thực hiện theo 
chiến lược và ưu tiên hóa theo mức độ hay tầm quan trọng của 
các tác động tiêu cực cần giải quyết, cũng như mức độ dễ dàng 

khi thực hiện được các can thiệp (khi đạt được một số “thành quả 
ban đầu” sớm thì có thể giúp xây dựng lòng tin và nâng cao động 
lực). Thông thường việc xây dựng và ưu tiên các mục tiêu thường 
dựa trên:1

Loại hình, mức độ và nguồn gốc của ảnh hưởng 

Các tiêu chuẩn bền vững hiện có cho mỗi can thiệp (ví dụ: 
các nhãn sinh thái, các hướng dẫn của tổ chức, các thỏa 
thuận quốc tế) 

Khả năng của nhà cung cấp trong việc giảm thiểu tác động 

Khả năng gây ảnh hưởng của tổ chức tới các nhà cung cấp 

Lập kế hoạch hành động là một quá trình xây dựng các kế hoạch 
hoạt động một cách có tổ chức, có tính ưu tiên và tính khả thi 
nhằm đạt các mục tiêu và sứ mệnh đề ra. Để các nhà cung cấp 
có thời gian đạt được các tiêu chuẩn bền vững, kế hoạch hành 
động cần xác định các hoạt động và mục tiêu trong giai đoạn 
ngắn hạn (6-12 tháng), trung hạn (2-3 năm) và dài hạn (3-5 năm).

Kế hoạch hành động cho chuỗi cung ứng có trách nhiệm xác 
định các hoạt động cần hỗ trợ các nhà cung cấp đáp ứng các 
tiêu chuẩn của doanh nghiệp trong việc cải tiến hiệu suất kinh tế, 
môi trường và xã hội. Theo Sáng kiến của các Hãng lữ hành2, kế 
hoạch hành động cho chuỗi cung ứng có trách nhiệm bao gồm 
các yếu tố sau:

Xác định và thống nhất hành động cần thiết để đạt được 
mục tiêu đã thỏa thuận trước, dựa trên chính sách chuỗi 
cung ứng bền vững của công ty

Xác định trách nhiệm (ví dụ: cho từng bộ phận)

Tuân theo các tiêu chuẩn để đo lường mức độ thực hiện 
của nhà cung cấp

Xác định các nguồn lực cần thiết để thực hiện các kế hoạch 
hành động (ví dụ như đào tạo, thông tin kỹ thuật, tài chính, 
nguồn nhân lực)

Thực hiện kế hoạch hành động cần tuân theo một quá trình 
dần dần tạo ra sự thay đổi nhỏ để dễ dàng quản lý hơn, ví dụ, áp 
dụng bước đầu chỉ với một vài nhà cung cấp hoặc điểm đến.

Cuối cùng, để đảm bảo đạt được chính sách chuỗi cung ứng bền 
vững, cần xây dựng hoặc chỉnh sửa các hợp đồng với nhà cung 
cấp để bao gồm các tuyên bố rõ ràng đòi hỏi sự cam kết của nhà 
cung cấp về các tiêu chuẩn đã thiết lập trong chính sách chuỗi 
cung ứng bền vững. Các yếu tố của một hợp đồng tốt bao gồm:

Thiết lập và thống nhất về phương pháp và thủ tục nội bộ 
như tiêu chuẩn hợp đồng

Lập đề cương các điều khoản hợp đồng chỉ rõ yêu cầu kết 
quả tối thiểu cần đạt được

Đưa ra các quy trình làm việc với các nhà cung cấp không 
đạt được tiêu chuẩn tối thiểu hoặc những nhà cung cấp báo 
cáo sai thông tin

1 Font, X. & Cochrane, J. 2005, 
, UNEP & TOI, Paris, Pháp.

2 Sáng kiến của các  hãng lữ hành vì Phát triển bền vững (TOI) 2004, 
, TOI, Pháp
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Nếu các nhà cung cấp không hiểu đúng đắn về các vấn đề phát triển bền vững, các tác động do thực hành kém, lợi ích từ các thực 
hành tốt thì cơ hội họ tham gia và cam kết thực hiện các tiêu chuẩn và mục tiêu bền vững trong khuôn khổ chính sách chuỗi cung 
ứng bền vững là thấp.  Hơn nữa, một khi nhà cung cấp đã hiểu hơn về nhu cầu bền vững, họ có thể cần hỗ trợ để tìm ra giải pháp, các 
khuyến khích thúc đẩy hành động.

Nhằm nâng cao nhận thức về các vấn đề phát triển bền vững, cần xác định đầu tiên các vấn đề bền vững chính cần tuyên truyền tới các 
nhà cung cấp, sau đó tuyên truyền đến họ. Xác định và xây dựng các thông điệp nâng cao nhận thức về phát triển bền vững có thể bao 
gồm các bước sau: 

Xây dựng các mục tiêu/
mục đích nâng cao nhận 
thức: Xác định các vấn đề 
chính của phát triển bền 
vững cần được truyền đạt 
tới các nhà cung cấp và 
xác định các kết quả mong 
muốn của chiến dịch nâng 
cao nhận thức. 

Xác định nhóm đối tượng 
mục tiêu:
Cần phân tích chuỗi cung 
ứng của tổ chức để xác định 
nhóm đối tượng của chiến 
dịch nâng cao nhận thức. 

Xây dựng các thông điệp:
Dựa trên các phản hồi từ 
nhà cung cấp và khả năng 
phát triển các thông điệp 
nâng cao nhận thức chính. 
Hầu hết các phương pháp 
xác định ra hai loại thông 
điệp:

(i) thông điệp nhận thức, 
cung cấp thông tin nền về 
các vấn đề bền vững và có 
thể sử dụng để nhấn mạnh 
tầm quan trọng của hành 
động được thông báo và 
các thay đổi hành vi.

(ii) các thông điệp hành 
động, mô tả chi tiết các 
hành động cần để thay đổi 
và thành lập các hành vi 
cụ thể.3

Xác định phương thức 
truyền đạt và thực hiện:
Có nhiều phương thức 
truyền đạt cần cho nhiều 
nhà cung cấp khác nhau. 
Ngoài ra một số phương 
thức truyền đạt có thể gây 
ảnh hưởng mạnh hơn, có 
thể bao gồm qua hệ thống 
thư, thăm/họp trực tiếp, 
hoặc, hội thảo. 

Giám sát và điều chỉnh:
Mục tiêu của chiến dịch 
nâng cao nhận thức nên 
được xác định và giám sát 
nhằm đánh giá thành công 
của chiến dịch. Việc sử dụng 
phiếu khảo sát và phản hồi 
có thể hỗ trợ quá trình giám 
sát. Cách thức tiếp cận của 
chiến dịch có thể cần thay 
đổi dựa trên kết quả của 
quá trình giám sát.

Thiết lập mục tiêu 
nâng cao nhận thức

Xác định nhóm
đối tượng/mục tiêu

Xây dựng 
thông điệp

Xác định phương thức
 truyền đạt và thực hiện

Giám sát và 
điều chỉnh

Việc truyền đạt chính sách và kế hoạch hành động chuỗi cung ứng bền vững nên được kết hợp trong chương trình nâng cao nhận thức 
chung một khi các vấn đề chung của phát triển bền vững và lợi ích của các hành động tích cực được nhận thức đúng đắn.

Ngoài việc nâng cao nhận thức về chính sách và kế hoạch hành động chuỗi cung ứng bền vững, việc cập nhật cho nhân viên và các nhà 
cung cấp về tiến trình nhằm duy trì hỗ trợ và cung cấp động lực cho các hoạt động liên tục là rất quan trọng. 

Công ty điều hành du lịch Buffalo Tours nhận thức được các ảnh hưởng tiêu cực và tích cực của du lịch và đang có những hành 
động để kết hợp tính bền vững nhiều hơn nữa trong chuỗi cung ứng của mình.

Ngoài việc tuyển dụng khoảng 250 nhân viên địa phương từ các vùng khác nhau, Buffalo Tours còn hỗ trợ các doanh nghiệp và 
kinh tế địa phương bằng cách ưu tiên liên kết với những nhà cung cấp do người dân địa phương điều hành và sở hữu như khách 
sạn và công ty vận chuyển, cũng như nỗ lực để nhận được sự hỗ trợ của địa phương, đồng thời áp dụng tính bền vững vào hoạt 
động kinh doanh của chính mình.  

Để đạt được mục tiêu này, Buffalo Tours đã triển khai đào tạo nhận thức về môi trường cho các nhân viên cơ sở lưu trú và bao 
gồm các khách sạn có chính sách môi trường. Ngoài ra, trong năm 2009 Buffallo Tours ra mắt tài liệu Các Gợi ý cho Du lịch có Trách 
Nhiệm xanh trong đó nhấn mạnh các khách sạn, các đơn vị lữ hành và dịch vụ có áp dụng các biện pháp du lịch có trách nhiệm. 

3 Sayers, R 2006, 
, UNESCO, Bangkok, Thái Lan
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Trong khi thực hiện một chính sách chuỗi cung ứng bền vững 
kèm theo các tiêu chuẩn và nhóm nhà cung cấp mục tiêu, một 
khuôn khổ hợp lý để đạt được phát triển bền vững, và việc nâng 
cao nhận thức sẽ giúp tạo ra sự hiểu biết về tầm quan trọng của 
tính bền vững. Các tổ chức chưa thực hành các nguyên tắc bền 
vững thường cần được hướng dẫn và hỗ trợ để có thể đạt được 
các thay đổi mong muốn. 

Các tổ chức có thể hỗ trợ các nhà cung cấp nâng cao hiệu quả 
bền vững bởi: 

Họ có kết nối trực tiếp với người tiêu dùng và nhận được 
phản hồi về nhu cầu ngày càng tăng về sự bền vững trong 
kinh doanh.

Trong trường hợp các tổ chức lớn làm việc với các nhà cung 
cấp địa phương, họ có thể tiếp cận tốt hơn với công nghệ 
thông tin và do đó có lợi thế hơn trong việc xây dựng các 
khả năng thực hiện kinh doanh bền vững so với các nhà 
cung cấp tự tiếp cận vấn đề. 

Để xác định hình thức hỗ trợ nào là cần thiết, cần tham khảo các 
kết quả của nghiên cứu cơ bản. Từ đó có thể đưa ra các chiến 
lược để giúp xóa bỏ khoảng cách có thể cản trở nhà cung cấp 
đạt đến mục tiêu bền vững. Ví dụ về các loại hỗ trợ bao gồm:

Sử dụng các chuyên gia trong tổ chức hoặc thuê 
đào tạo viên từ bên ngoài để đào tạo các lĩnh vực cụ thể 
như các nguyên tắc của văn phòng xanh, xây dựng hợp 
đồng lao động và mô tả công việc, bảo vệ quyền trẻ em v.v. 

: Xây dựng hướng dẫn thực hiện đơn giản hoặc 
các mẫu văn bản trong các lĩnh vực cụ thể như “Hướng dẫn 
cách ủ phân rác thải nhà bếp”  các ví dụ mẫu về xây dựng 
nguyên tắc ứng xử cho du khách. 

 Xác định, đào tạo và sắp xếp các lãnh đạo nội bộ 
vào các lĩnh vực chủ đề bền vững cụ thể và yêu cầu họ làm 
cố vấn cho nhà cung cấp để hỗ trợ và đưa ra các lời khuyên 
cho việc đạt các mục tiêu bền vững. 

Tổ chức các chuyến đi khảo sát 
cho các nhà cung cấp để giới thiệu các điển hình tốt. 

Liên kết các nhà cung cấp đến các hiệp hội chuyên Ngành 
ở cấp độ quốc gia và quốc tế, các tổ chức quốc tế, và các tổ 
chức phi chính phủ là những bên có thông tin hoặc cung 
cấp dịch vụ trên các lĩnh vực như quản lý môi trường, phát 
triển cộng đồng và mậu dịch công bằng.

Việc đưa ra các khuyến khích và khích lệ nhà cung cấp đạt mục 
tiêu là cần thiết. Dựa trên mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn của 
chuỗi cung ứng bền vững, các hình thức ưu đãi có thể bao gồm: 

Các nhà cung cấp thể hiện việc họ đáp 
ứng và vượt các tiêu chuẩn thực hiện sẽ được quyền ưu tiên 
ký các hợp đồng đang diễn ra hơn so với các bên cung cấp 
chưa đạt chuẩn. 

Hợp đồng với các nhà cung 
cấp đạt hoặc vượt các tiêu chuẩn thực hiện sẽ được tiếp tục 
sớm hơn so với các bên cung cấp chưa đạt chuẩn. 

Các nhà cung cấp đạt hoặc vượt 
các tiêu chuẩn thực hiện có thể được quảng bá trên trang 
thông tin điện tử, tờ rơi hay thông cáo báo chí của công 
ty trong đó nhấn mạnh các thành tựu về kinh tế, xã hội và 
môi trường của nhà cung cấp trong quá trình hợp tác cùng 
công ty. 

Cân nhắc cung cấp một khoản thanh 
toán tiền mặt có giới hạn (cố định hoặc có thể thay đổi) cho 
các nhà cung cấp có khả năng đáp ứng hoặc vượt quá tiêu 
chuẩn bền vững cụ thể. Ngoài ra, một giải thưởng tiền mặt 
(có chứng chỉ công nhận/tuyên dương) có thể được thưởng 
cho cung cấp thực hiện tốt nhất.
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Giám sát và đánh giá là một phần quan trọng của chuỗi cung 
ứng có trách nhiệm vì nó cung cấp cách thức để xác định xem 
các chiến lược phát triển bền vững của các nhà cung cấp có đáp 
ứng các tiêu chuẩn và mục tiêu của tổ chức hay không. Một quá 
trình giám sát và đánh giá toàn diện thường bao gồm xây dựng 
các tiêu chí đánh giá tính bền vững và truyền đạt chúng đến các 
nhà cung cấp, tiến hành đánh giá tính bền vững, cung cấp thông 
tin phản hồi về hiệu suất của các nhà cung cấp, và cuối cùng là 
khuyến khích cải tiến liên tục.

Việc xây dựng các tiêu chí (hoặc “chỉ số”) đánh giá tính bền vững 
là việc thành lập bộ thông tin được lựa chọn chính thức để đánh 
giá những thay đổi trong hoạt động của các nhà cung cấp. Việc 
thành lập các tiêu chí đánh giá tính bền vững thực sự bắt đầu 
bằng một nghiên cứu cơ bản và thiết lập các tiêu chuẩn và mục 
tiêu SMART - thành lập và ưu tiên các lĩnh vực quan trọng để đạt 
được sự bền vững và đặt ra mục tiêu để đo lường các hoạt động 
hiệu quả. Tiêu chuẩn đánh giá nên:

Dựa trên các bộ tiêu chuẩn trong chính sách chuỗi cung 
ứng bền vững, nên bao gồm các yếu tố về kinh tế, xã hội và 
môi trường. 

Bao gồm các tiêu chuẩn đề ra và trong quá trình xây dựng 
mục tiêu kế hoạch hành động, đồng thời phản ánh khuôn 
khổ được ưu tiên đã được thiết lập. 

Các tiêu chí đánh giá tính bền vững cần được ghi lại dưới dạng 
ngắn gọn và có một con số tuyệt đối (con số hoặc số lượng), một 
con số tương đối (tỷ lệ phần trăm hoặc tỷ lệ) hoặc đơn giản là các 
thông báo có/không (tồn tại hoặc thiếu). Ba loại chính của các 
chỉ số là:4

Các chỉ số về lượng như số 
lượng nhân viên có hợp đồng chính thức hay số lượng các 
cây trồng trong chương trình xanh hóa. 

Phản ánh cam kết với các điều kiện 
chính sách và sự tham gia vào một hoạt động, ví dụ, có/
thiếu chính sách tiền lương tối thiểu hay phần trăm nhà 
cung cấp từ thiện thức ăn còn thừa cho người nghèo. 

Cho thấy tỷ lệ các nhà cung cấp đưa 
ra các ý kiến nhất định, ví dụ, tỷ lệ phần trăm của các nhà 
cung cấp tin rằng hoạt động bền vững của họ đã cải thiện 
đời sống cộng đồng. 

KẾT QUẢ 
ĐẠT ĐƯỢC

QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC

4 UNWTO & Tổ chức phát triển Hà Lan SNV năm 2010, 
, Madrid, Tây Ban Nha

Ba loại chỉ số đánh giá



 BỘ CÔNG CỤ VỀ DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM TẠI VIỆT NAM                     73

Một khi các tiêu chí đánh giá được thiết lập chúng cần được 
thông báo cho các nhà cung cấp để họ nhận biết các chương 
trình giám sát và đánh giá, nhận biết các tiêu chí nền tảng để 
đánh giá hiệu quả. Thông báo cho các nhà cung cấp về các tiêu 
chí theo các chuẩn giao tiếp doanh nghiệp (ví dụ email, họp, hội 
thảo). Việc truyền đạt các tiêu chí bền vững là rất quan trọng, bao 
gồm các yếu tố sau:

 tầm quan trọng và các lợi ích của quy trình giám 
sát, đánh giá tới các nhà cung cấp và cả tổ chức; các hệ quả 
của việc không thực hiện. 

 các văn bản tiêu chí (ví dụ liệt kê trên bảng excel 
hay bảng Word)

 các từ khóa 

 cách tính toán từng tiêu chí (ví dụ đơn vị, tỉ lệ) 

 cách thức tiến hành chương trình giám sát và 
đánh giá (khi nào, bởi ai, bằng cách nào), các mong đợi từ 
nhà cung cấp, vai trò và trách nhiệm của nhà cung cấp và tổ 
chức trong quy trình giám sát và đánh giá 

Cách thực hiện đánh giá bền vững thông thường phụ thuộc 
vào quy mô của tổ chức, chuỗi cung ứng cũng như mức độ của 
các nguồn lực (nhân sự, tài chính, thời gian) mà tổ chức có thể 
cam kết cùng quá trình giám sát và đánh giá. Với hầu hết doanh 
nghiệp vừa và nhỏ, quy trình đánh giá có thể bao gồm: 

 Yêu cầu nhà cung cấp nộp các báo cáo 
và tài liệu nội bộ (ví dụ hóa đơn tiền điện và nước, các văn 
bản chính sách, các hợp đồng lao động, biên bản các cuộc 
họp, ghi chép các khóa đào tạo v.v) Có thể cần đến thăm 
các nhà cung cấp hay tổ chức họp với các nhân viên chủ 
chốt.

 Yêu cầu nhà cung 
cấp hoàn thành bảng/biểu giám sát và đánh giá, và cung 
cấp các chứng từ đi kèm. Đào tạo ban đầu về cách thực hiện 
đánh giá cho các nhân viên chủ chốt của nhà cung cấp có 
thể cần được thực hiện. 

Các 
công ty lớn có thể tìm đến hỗ trợ từ các tổ chức độc lập 
hoặc các cá nhân trong việc thay mặt cho tổ chức tiến hành 
đánh giá.

Các thông tin thu thập được từ các đánh giá cơ sở về thực hiện 
bền vững cần được tập hợp lại vào một kho dữ liệu để cho phép 
phân tích kết quả dễ dàng, sử dụng các bảng, biểu đồ. Điều này 
giúp hiểu được ý nghĩa của kết quả quá trình đánh giá – tốt, 
trung bình, hay yếu kém? Có thể so sánh với tình hình trước đó, 
so với các chỉ số hay mục tiêu đề ra, hay so với các bên khác (các 
nhà cung cấp khác hay các điểm đến khác).

Ngay khi các kết quả được thu thập và phân tích, chúng cần 
được ghi lại trong báo cáo thực hiện của từng nhà cung cấp. 
Báo cáo nên cung cấp kết quả dưới dạng đơn giản và dễ hiểu, sử 
dụng các bảng, biểu đồ và ý chính. Thông tin phản hồi nên tập 
trung vào các yếu tố tích cực để tăng cường và tuyên dương các 
thành quả, khuyến khích các mục tiêu chưa đạt được nhưng vẫn 
đang trong quá trình cải thiện. Kết quả báo cáo có thể được đưa 
ra trong cuộc họp với nhà cung cấp hay đơn thuần là gửi báo cáo 
cho nhà cung cấp qua thư hoặc email. Các kết luận và tác động 
của hành động cần được thảo luận cùng việc trình bày các kết 
quả. Phản hồi cần được thực hiện thường xuyên và kịp thời. 

Dựa trên các lĩnh vực còn thực hiện kém, tổ chức cần hỗ trợ nhà 
cung cấp cải thiện kết quả của họ để họ đạt các mục tiêu trong 
các giai đoạn đánh giá sau đó. Các hỗ trợ được đề cập trong các 
phần trước cần được thực hiện liên tục với phương thức tập 
trung sau mỗi kì đánh giá để tạo nên cách thức cải tiến tích cực. 


